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PHẦN I: TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm) 

Khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng. 

Câu 1. Từ nào KHÔNG cùng nhóm với các từ còn lại? 

A. nhân loại 

B. nhân nghĩa 

C. nhân ái 

D. nhân hậu 

Câu 2. Từ nào sau đây trái nghĩa với từ "thất vọng"? 

A. vô vọng 

B. hy vọng 

C. tuyệt vọng 

D. nguyện vọng 

Câu 3. Từ được gạch chân trong câu tục ngữ "Đói cho sạch, rách cho thơm" thuộc loại từ nào? 

A. Động từ 

B. Tính từ 

C. Kết từ 

D. Đại từ 

Câu 4. Dấu gạch ngang trong câu văn sau có tác dụng gì? 

"Dế Mèn phiêu lưu kí" - tác phẩm văn xuôi đặc sắc và nổi tiếng của nhà văn Tô Hoài - đã được nhiều thế hệ 

thiếu nhi của gần 40 quốc gia đọc liên tục, không ngừng nghỉ trong suốt hơn 80 năm qua. 

A. Đánh dấu lời nói trực tiếp của nhân vật 

B. Đánh dấu bộ phận chú thích 

C. Đánh dấu các ý liệt kê 

D. Đánh dấu tên của một tác phẩm 

Câu 5. Trạng ngữ trong câu "Trong tác phẩm "Chuyện con mèo dạy hải âu bay", bằng tất cả tình yêu 

thương của mình, mèo Giô-ba cùng những người bạn tốt bụng đã hết lòng chăm sóc, nuôi dưỡng và dạy hải 

âu Lắc-ki biết bay." bổ sung thông tin nào cho câu? 

A. Thời gian và nơi chốn 

B. Nơi chốn và mục đích 



 

 

 

 

C. Nơi chốn và phương tiện 

D. Thời gian và phương tiện 

Câu 6. Chủ ngữ của câu "Những cành xoan khẳng khiu đương trổ lá lại sắp buông toả những tán hoa sang 

sáng, tim tím." (Tô Hoài) là gì? 

A. Những cành xoan 

B. Những cành xoan khẳng khiu 

C. Những cành xoan khẳng khiu đương trổ lá 

D. Những cành xoan khẳng khiu đương trổ lá lại sắp buông toả những tán hoa 

Câu 7. Dòng nào dưới đây có tên riêng viết đúng quy tắc viết hoa? 

A. Chị em đang học tại trường Tiểu Học Nam Từ Liêm. 

B. Trường Đại học Sư phạm Hà Nội là nơi bố em đang công tác. 

C. WHO là chữ viết tắt của tổ chức y tế Thế giới. 

D. Em rất yêu thích Nhân vật thánh Gióng trong truyện cổ dân gian. 

Câu 8. Câu nào sau đây KHÔNG phải câu ghép? 

A. Ánh bình minh vàng chan hòa trên mặt sông và từng đoàn thuyền giong buồm ra khơi. 

B. Dòng sông đẹp như một dải lụa đào vắt ngang lên tấm áo xanh mướt của đồng bằng Bắc Bộ. 

C. Bên bờ sông, các cô, các bà đem chăn màn ra giặt còn lũ trẻ té nước đùa nhau cười như nắc nẻ. 

D. Sông đẹp dịu dàng trong những ngày nắng đẹp, sông trắng xoá trong những cơn mưa mùa hè. 

PHẦN II: TỰ LUẬN (8,0 điểm) 

Đọc văn bản sau và thực hiện yêu cầu nêu dưới: 

(1) Mẹ ru khúc ca dao 

Dịu êm như bờ cát 

Xao xuyến và thiết tha 

Như ánh trăng bát ngát 

 

(2) Mẹ ru lời gió hát 

Êm đềm như dòng sông 

Diết da muôn ý nhạc 

Cho con say giấc hồng 

 

(3) Mẹ ru lời non sông 

Mong con ngày khôn lớn 

Nối tiếp bước cha ông 

Xứng con cháu Tiên Rồng. 

[...] 

(4) Mỗi lời ru của mẹ 



 

 

 

 

Như biển trời quê hương 

Nuôi tâm hồn con trẻ 

Lớn trong tình yêu thương. 

(Lời mẹ ru, Huy Tùng) 

Câu 1 (0,5 điểm). Lời ru của mẹ được so sánh với những hình ảnh nào trong khổ thơ (1) và (2)? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 2 (1,0 điểm). Em có nhận xét gì về đặc điểm của những hình ảnh so sánh với lời ru ở khổ (1) và (2)? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 3 (0,5 điểm). Khi ru lời non sông, mẹ mong ước điều gì ở con? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 4 (1,5 điểm). Chỉ ra biện pháp tu từ điệp ngữ trong bài thơ và nêu tác dụng của biện pháp này. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 5 (0,5 điểm). Bài thơ giúp em hiểu gì về vai trò của lời ru với trẻ nhỏ? 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 6 (0,5 điểm). Tìm những tính từ trong khổ thơ (1). 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 7 (0,5 điểm). Tìm những kết từ trong khổ thơ (4). 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Câu 8 (3,0 điểm). Hãy viết đoạn văn nêu tình cảm, cảm xúc về một bài thơ viết về mẹ. 

-------- Hết -------- 

 


